Tuần 20
Tiết 41.42
Bài 1. MỞ ĐẦU VỀ PHƯƠNG TRÌNH
Bài  2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN VÀ CÁCH GIẢI
                  

A. ĐỊNH NGHĨA PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẦN
        Phương trình  bậc nhất một ẩn là phương trình có dạng: ax + b = 0.

                 Trong đó: a và b là các số đã cho và 
                                  x là ẩn số.







Ví dụ:     là các  phương trình  bậc nhất một ẩn.

B. HAI BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA PHƯƠNG TRÌNH       Nếu ta chuyển vế một hạng tử của một phương trình và đổi dấu hạng tử đó thì ta được một phương trình mới tương đương với phương trình đã cho. 



Ví dụ:  

                    Nếu ta nhân (hoặc chia) hai vế của một phương trình với cùng một số khác 0  thì ta được một phương trình mới tương đương với phương trình đã cho. 



Ví dụ:     

               

C.  ÁP DỤNG HAI BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG TRÊN ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẦN


Bài 1.  Giải các phương trình: 

                                                
Giải  



Tập nghiệm  của phương trình là: 




























Tuần 21
Tiết 43. 44

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA ĐƯỢC VỀ DẠNG:  ax + b = 0

Bài 1.  Giải các phương trình:
Giải  



Tập nghiệm  của phương trình là: 

Chú ý:           (vế trái là số khác 0)

                        


    Tập nghiệm  của phương trình là:              Tập nghiệm  của phương trình là: 
 

Bài 2.  Giải các phương trình:











Bài 3   Giải các phương trình:





 























Tuần 22
Tiết 45,46:                               PHƯƠNG TRÌNH TÍCH

Phương trình tích là phương trình có dạng: A(x).B(x) = 0


Công thức giải:    hoặc   





Bài 5.  Giải các phương trình:
Giải  





   hoặc                   hoặc        


 hoặc       


    hoặc               

Tập nghiệm  của phương trình là: 

Bài 6.    Giải các phương trình:
Giải






Bài 7.  Giải các phương trình:

             
Nhận xét: . Nếu ta tính vế trái và vế phải thì mất thời gian nhiều và cho ra phương trình 
                   bậc 2 giải cũng khó khăn.
                .  Nếu ta đơn giản hai vế của phương trình cho cùng một biểu thức là sai là do:
                                   + Do biểu thức đó chưa xác định khác 0
                                   + Phương trình sẽ mất đi một  nghiệm.
                . Ta nhận thấy cả hai vế của phương trình đều có cùng một biểu thức, do đó để 
                  giải các phương trình này ta đưa về phương trình tích để giải.
Giải


         








         hoặc 


   hoặc 


       hoặc                  

Tập nghiệm  của phương trình là: 

Bài 8.  Giải các phương trình: 
Giải




               hoặc 


           hoặc 



        hoặc               

Tập nghiệm  của phương trình là: 

Bài 9.  Giải các phương trình: 
Nhận xét: . Các phương trình đều đưa về phương trình tích để giải.
             Trước hết ta ôn lại phân tích đa thức thành nhân tử:

         

Tại sao ta làm được như vậy: Thật đơn giản: hai số 

                                                                   Thỏa mãn: 
Tương tự: 

       


Giải




               hoặc 


              hoặc          

Tập nghiệm  của phương trình là: 

     


Tuần 23
Tiết 47-48.                               PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU

Các phương trình:
Gọi là phương trình chứa ẩn ở mẫu.
Vậy ta giải như thế nào nhỉ!

Xét  phương trình:  

Nhận xét: . Ta có:  

                        .  Với x =  3 thì   không xác định được giá trị.


                                  thì  không xác định được giá trị.

Vậy phương trình đã cho chỉ nhận giá trị của ẩn là:    
Giải

Đkxđ:                            (Đkxđ: Điều kiện xác định của biến x)










             

                                                      


So với điều kiện:   thì   nhận

Tập nghiệm  của phương trình là: 
                                        Hướng  giải phương trình chứa ẩn ở mẫu:
                  1/ Đặt điều kiện của biến.
                  2/ Quy đồng mẫu chung.
                  3/ Bỏ mẫu chung  ta được phương trình mới.
                  4/ Giải phương trình mới.
                  5/ So với điều kiện của biến để nhận nghiệm.
                  6/ Ghi tập nghiệm.










Chú ý: 1/ Nếu phương trình mới vô nghiệm thì  phương trình đã cho vô nghiệm.

             2/ Nếu phương trình đã cho có Đkxđ là: 

                          và phương trình mới có nghiệm là:  

                  thì tập nghiệm  của phương trình đã cho là: 


Bài 10.  Giải các phương trình: 
Giải

Đkxđ:    

        

  

              








         hoặc 


        hoặc   


So với điều kiện:   thì   nhận

Tập nghiệm  của phương trình là: 

Thực hành: 
Bài 11.  Giải các phương trình: 







































Tuần 24. Tiết 49, 50
      GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH 

Ta xét bài toán 11 sau: Lớp 8A có 32 học sinh. Trong đợt ủng hộ sách cho các bạn ở vùng nông thôn, mỗi bạn nữ góp được 2 cuốn sách,  mỗi bạn nam góp được 5 cuốn. Tổng số sách cả lớp góp được là 124 cuốn. Hỏi lớp 8A có bao nhiêu bạn nữ? 

Bài này có lẽ các bạn đã biết giải ở  các lớp dưới theo cách dùng: “Giả thiết tạm”.
Cách giải như sau:
      Giả sử mỗi bạn ở lớp 8A góp 5 cuốn.
      Tổng số sách cả lớp góp được là:
                      32.5   =  160 (cuốn)
      Số sách dư ra so với thực tế là:
            160   ̶   124  = 36 (cuốn)
      Số sách dư ra là do mỗi bạn nữ đã góp sách thêm là:
              5   ̶    2       = 3 (cuốn)
      Số bạn nữ của lớp 8A là:
             36 : 3         = 12 (bạn)
      Bài này cũng có thể giải bằng cách giả sử mỗi bạn ở lớp 8A góp 2 cuốn.
                                                    Các bạn tự giải nhé.

Vậy ta có thể giải bằng cách khác được không? Ta thử xem nhé:
       Ta gán số bạn nữ của lớp 8A là: x
        Vậy số bạn nam của lớp 8A theo biến x là: 32  ̶  x
               Tổng số sách của  các bạn nữ     lớp 8A theo biến x là: 2x
               Tổng số sách của  các bạn nam  lớp 8A theo biến x là: 5(32  ̶  x) 
                                                                                                    (hoặc 124  ̶  2x)
        Vậy ta ráng viết ra được phương trình với ẩn số là x.
        Manh mối nào để viết ra được phương trình với ẩn số là x.
        Sau khi rà soát lại  ta thấy dữ liệu “Tổng số sách cả lớp góp được là 124 cuốn” là hợp 
                                                                                                                                     lý nhất.
        Nghĩa là ta có: 2x  + 5(32  ̶  x) =  124
        Phương trình này ta  giải được:

                                                             

        Giá trị  khớp với đáp án của cách giải dùng: “Giả thiết tạm”.
Cách giải như trên gọi là: “Giải bài toán bằng cách lập phương trình”.
Ưu việt của cách giải này là: giải quyết được các toán phức tạp có nhiều dữ liệu. 
Ta trình bài giải như sau:
Giải
     Gọi số bạn nữ của lớp 8A là: x (x nguyên dương và x < 32)
     Vậy số bạn nam của lớp 8A là: 32  ̶  x
     Tổng số sách của  các bạn nữ  lớp 8A góp là: 2x
    Tổng số sách của  các bạn nam  lớp 8A góp là: 5(32  ̶  x) 
    Do tổng số sách cả lớp góp được là 124 cuốn, nên ta có phương trình:

          

                (nhận)
     Vậy số bạn nữ của lớp 8A là 12 người.
Bài này cũng có thể giải bằng cách: 
           Gọi số bạn nam của lớp 8A là: x (x nguyên dương và x < 32)
                                     Các bạn hãy tự giải nhé. Đừng bỏ qua.
 Các bước: “Giải bài toán bằng cách lập phương trình”.
         1/ Gán biến x (hoặc y,…) cho đại lượng nào đó có trong bài toán.
         2/ Biểu diễn các số liệu theo x (số liệu có thể đề bài không cho nhưng hiển nhiên ta 
                                                            biết: Số chân của mỗi gia cầm, mỗi gia súc…).
         3/ Viết phương trình theo biến x.
         4/ Giải phương trình và nhận nghiệm của phương trình.
         5/ Ghi kết quả. 



Thực hành: Giải các bài toán sau bằng cách lập phương trình: 
Bài 11.1   Trên công trường xây dựng có 32 công nhân được chia làm hai đội. Do làm tốt công việc nên tháng 12/2020 mỗi công nhân ở đội A được thưởng thêm 5 triệu đồng (ngoài tiền lương), mỗi công nhân ở đội B được thưởng thêm 2 triệu đồng (ngoài tiền lương). Tổng số tiền thưởng thêm cho cả hai đội  là 124 triệu đồng. Tính số người của mỗi đội.

Bài 11.2  Người ta chia 124 cuốn sách vào  32 khay. Khay loại A mỗi khay chứa 5 cuốn, khay loại B mỗi khay chứa 2 cuốn. Tính số khay của mỗi loại.

Bài 11.3  Để chuyển 124 tấn gạo trong kho đến các cửa hàng, người ta dùng các xe tải: loại xe chở 5 tấn và loại xe chở 2 tấn. Số chuyến xe  chở 5 tấn nhiều hơn số chuyến xe loại  chở 2 tấn là 18 chuyến. Tính tổng số chuyến xe chở hết số gạo trên.

Bài 11.4 Lớp 8A có 32 học sinh. Trung bình mỗi ngày mỗi bạn nữ tiết kiệm được 2 ngàn đồng, trung bình mỗi ngày mỗi bạn nam tiết kiệm được 5 ngàn đồng. Trong tháng 2/2020 cả lớp tiết kiệm được 3596 ngàn đồng. Hỏi lớp 8A có bao nhiêu bạn nữ? 

Bài 12.    Bạn  Duy được mẹ giao 180 trái xoài mang ra chợ bán. Ban đầu bạn  Duy bán mỗi trái xoài giá 10 ngàn đồng. Do thấy khách hàng mua đông quá, bạn  Duy bán mỗi trái xoài tăng giá 20% và trong chốc lát số xoài đã bán hết. Tổng số tiền bạn  Duy thu được là 1,96 triệu đồng.  Tính số xoài bạn  Duy bán với giá 10 ngàn đồng/1 trái.
  
Chú ý: 1/ Giá trị 1 trái xoài khi tăng giá 20% là: 10.120% = 12 (ngàn đồng) 
             2/ Giá trị 1 trái xoài khi giảm giá 20% là: 10.80%  =   8 (ngàn đồng)
Giải
      Giá trị 1 trái xoài khi tăng giá 20% là: 10.120% = 12 (ngàn đồng) 
      Gọi số xoài bán mỗi trái  giá 10 ngàn đồng là: x (x nguyên dương và x < 180)
      Vậy số xoài bán mỗi trái  giá 12 ngàn đồng là: 180  ̶  x 
      Tổng số tiền thu được khi bán mỗi trái  xoài giá 10 ngàn đồng là: 10x
      Tổng số tiền thu được khi bán mỗi trái  xoài giá 12 ngàn đồng là: 12(180  ̶  x)
      Do tổng số tiền thu được  khi bạn Duy bán hết xoài là 1,96 triệu đồng.
      Nên ta có phương trình: 

                                                        

                                                     (nhận)
      Vậy số xoài bạn  Duy bán với giá 10 ngàn đồng/1 trái là: 100 trái.

       Bài này cũng có thể giải bằng cách: 
           Gọi số xoài bán mỗi trái  giá 12 ngàn đồng là: x (x nguyên dương và x < 180)
                                     Các bạn hãy tự giải nhé. Đừng bỏ qua.

Bài 12.1  Bạn  Duy được mẹ giao 180 trái xoài mang ra chợ bán. Ban đầu bạn  Duy bán mỗi trái xoài giá 10 ngàn đồng. Do thấy khách hàng mua ít quá, bạn  Duy hạ giá mỗi trái xoài 30% và trong chốc lát số xoài đã bán hết. Tổng số tiền bạn  Duy thu được là 1,43 triệu đồng.  Tính số xoài bạn  Duy bán với giá 10 ngàn đồng/1 trái.
  
Bài 13.  Một chiếc xe đi từ A đến B với vận tốc trung bình là 50km/h. Lúc về  xe đi với  vận tốc trung bình là 80km/h. Thời gian về nhanh hơn thời gian đi là 3 giờ. Tính quãng đường AB.   
Giải
Cách 1:                                                                   Cách 2:
Gọi quãng đường AB là x (km), x > 0                      Gọi thời gian lúc về là: t (giờ), t > 0

Thởi gian lúc đi là:                                                   Vậy thời gian lúc đi là: t + 3

Thởi gian lúc về là:                                                  Quãng đường lúc đi là: 50(t + 3)
Do thời gian về nhanh hơn thời gian đi là 3 giờ.       Quãng đường lúc về là: 80t
                                                                                   Do hai quãng đường bằng nhau, nên
Nên ta có phương trình:                                             ta có phương trình:

       


         (nhận)                                        (nhận)
Vậy quãng đường AB là 400km.                            Vậy quãng đường AB là 5.80 = 400 (km)   



Thực hành: Giải các bài toán sau bằng cách lập phương trình: 
Bài 13.1   Một công nhân dự định mỗi ngày làm được 50 sản phẩm, nhưng khi thực hiện  mỗi ngày làm được 80 sản phẩm. Do đó thời gian hoàn thành sớm hơn dự định 3 ngày. Tính số sản phẩm công nhân đó làm được.

Bài 13.2   Nhà bạn An thu hoạch cam. Ban đầu dự định xếp 50 trái vào một giỏ thì vừa đủ, nhưng do số giỏ bị hư 3 cái nên mỗi giỏ phải xếp 80 trái  thì mới hết số cam. Tính số quả cam nhà An thu hoạch được. (Các giỏ đều có cùng kích thước).

Bài 13.3   Công ty Gia An chuyên sản xuất đồ gỗ xuất khẩu. Người ta đóng các sản phẩm vào các hộp. Để xuất khẩu ra nước ngoài, người ta bỏ các hộp này vào trong container (có cùng kích thước). Ban đầu dự định mỗi container chứa 50 hộp, nhưng do xếp khéo nên mỗi container chứa được 80 hộp. Do đó số container sử dụng giảm đi 3 thùng. Tính số hộp đã xuất khẩu đi nước ngoài.

Bài 13.4   Nhà bạn Sa Đéc dự định thu hoạch một số quả xoài. Các quả xoài này đóng trong các thùng ( có cùng kích thước), dự định mỗi thùng chứa 40 quả. Nhưng thực tế số xoài thu được nhiều hơn dự định 60 quả. Do mỗi quả xoài lớn hơn dự định nên mỗi thùng chỉ chứa được 30 quả, cho nên số thùng cần dùng tăng thêm 3 cái.  Tính số quả xoài nhà bạn Sa Đéc thu hoạch được.

Bài 13.5   Trường THCS Cao Lãnh tổ chức cho học sinh và giáo viên tham quan ruộng muối ở Bà Rịa. Phương tiện chuyên chở là toàn xe 30 chỗ ngồi thì vừa đủ. Nhưng do có 90 người đăng ký tham quan thêm nữa, nên người ta chuyển qua dùng toàn xe chuyên chở 45 chỗ ngồi thì vừa đủ. Biết  rằng số xe 45 chỗ ngồi ít hơn số xe 30 chỗ ngồi là 8 chiếc. Hỏi có bao nhiêu học sinh và giáo viên của trường THCS Cao Lãnh tham quan ruộng muối ở Bà Rịa?

Bài 14.  Tổng số học sinh của hai lớp 8A và lớp 8B là 62 . Điểm thi môn toán  ở học kỳ I  của hai lớp được ghi lại như sau: Tổng số điểm thi của hai lớp là 394 điểm
                                                      Điểm thi trung bình của lớp 9A là 6,5 điểm.
                                                      Điểm thi trung bình của lớp 9B là 6,2 điểm.
         Tính số học sinh của lớp 8A và lớp 8B. 

Bài 15.  Hãng hàng không ABC.Air trong tháng 12/2020 cho khách hàng chọn một trong hai khuyến mãi sau để mua vé: 
           1/ Hành khách có tháng sinh vào tháng 12 thì được giảm giá 4 triệu đồng cho 1 vé 
               khứ hồi. (chỉ mua được 1 vé)
     2/ Giảm 20% cho mọi vé khứ hồi nếu mua trong tháng 12/2020 (chỉ mua được 1 vé)                                                        
           Chú ý: Giá vé mua phải trên 15 triệu đồng.
              Bạn Minh Triết đã mua 1 vé và chọn khuyến mãi 1 do có lợi hơn khuyến mãi 2   
      400 ngàn đồng. 
              Hãy cho biết bạn Minh Triết đã mua vé giá bao nhiêu triệu đồng.
[bookmark: _GoBack]
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